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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔITRƯỜNG

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnhChất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

củaBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Quyết địnhsố 1352/QĐ-TĐC ngày 5/8/1995 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi

trườngvề Giải thưởng Chất lượng;

Theo đề nghị củaTổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày "Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất

lượng".

Quy chế này được ápdụng để tuyển chọn và trao tặng Giải thưởng Chất lượng cho các doanh nghiệptham

dự Giải thưởng Chất lượng từ năm 2001.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế

Quyết định số 716/1998/QĐ-BKHCNMTngày 8/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học,

Công nghệ và Môi trường ban hành Quychế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng.

Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh

Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Khoa học, Côngnghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương và các cơ quan cóliên quan có trách nhiệm phổ biến và tổ

chức thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ TUYỂN CHỌN

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47/2001/QĐ-BKHCNMT

ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng Chất lượng (GTCL)được xét tặng hàng năm cho các doanh

nghiệp có thành tích nổi bật trong việcxây dựng và áp dụng Hệ thống chất lượng

theo các tiêu chí của GTCL và theo 4loại hình doanh nghiệp sau đây:

1. Doanh nghiệp sảnxuất lớn;

2. Doanh nghiệp sảnxuất vừa và nhỏ;

3. Doanh nghiệp dịchvụ lớn;

4. Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường quyết định trao tặng GTCL cho doanh

nghiệp trên cơ sở đề nghị của Hộiđồng Quốc gia về GTCL và của Tổng cục trưởng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng. Số lượng giải đươc trao tặng cho các

doanh nghiệp trong mỗi tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương được cân đối với sự

phát triển kinh tế và phong tràochất lượng của tỉnh, thành phố.

Hàng năm, theo sự bìnhchọn của Hội đồng Quốc gia về GTCL, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

sẽ đềnghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tối đa 4 doanh nghiệp xuất sắc nhấttheo 4 loại hình

doanh nghiệp trên.

Điều 3. Việc tuyển chọn GTCL được tiếnhành theo 2 cấp: Cấp sơ tuyển (ở tỉnh, thành

phố) và cấp chung tuyển. Hoạt độngcủa Hội đồng tuyển chọn GTCL ở các cấp được

quy định tại Chương III của Quy chếnày

Điều 4. Chỉ xét tuyển các doanh nghiệpđăng ký tham dự GTCL theo Quy chế này.

Doanh nghiệp được trao tặng GTCL có thểtham gia giải các năm sau. Riêng doanh

nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặngBằng khen thì 3 năm sau mới được tham gia

lại.

CHƯƠNG II

CÁC TIÊU CHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Điều 5. Việc đánh giá xét tặng Giải thưởngChất lượng được căn cứ vào hoạt động

quản lý chất lượng thực tế và hiệu quả đạtđược của doanh nghiệp tham dự giải trên



cơ sở 7 tiêu chí sau đây:

1. Vai trò lãnh đạo;

2. Hoạch định chiến lược;

3. Định hướng kháchhàng và thị trường;

4. Thông tin và phântích;

5. Phát triển nguồnnhân lực;

6. Quản lý các quátrình hoạt động;

7. Kết quả kinh doanh.

Các tiêu chí trên đượcđánh giá với từng loại đối tượng dự giải và theo phương thức chuyên gia chođiểm.

Tổng số điểm của các tiêu chí là 1000 điểm. Doanh nghiệp được xem xéttặng Giải thưởng Chất lượng

phải có số điểm từ 600 điểm trở lên. Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng quy định và hướng dẫn cụ

thể nội dung các tiêu chítrên cùng với thang điểm cho từng hạng mục của tiêu chí.  

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG XEM XÉT, TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Điều 6. Hội đồng Quốc gia về Giải thưởngChất lượng (dưới đây được gọi tắt là Hội

đồng) do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường ra quyết định thành lập

trên cơ sở đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Số lượng thành viên của Hội đồng gồmtừ 9 đến 11 thành viên là đại diện của các cơ

quan thuộc các Bộ, ngành có liênquan. Hội đồng gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và

các Ủy viên.

Điều 7. Hội đồng Quốc gia về Giải thưởngChất lượng là Hội đồng chung tuyển có

nhiệm vụ xem xét và đề nghị trao tặngGTCL cho các doanh nghiệp đủ điều kiện

trong số các doanh nghiệp được Hội đồngsơ tuyển đề nghị tặng giải, bình chọn các

doanh nghiệp xuất sắc nhất để đề nghịBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng điều khiểncác phiên họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ

tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủtịch Hội đồng thay mặt Chủ tịch điều khiển các

phiên họp của Hội đồng. Hội đồnglàm việc trên nguyên tắc bàn bạc và thống nhất

của các thành viên Hội đồng cómặt. Các quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị khi có

ít nhất hai phần bathành viên có mặt.


